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Tên Tổ chức giám định/ 

Inspection Body: 

 Công ty TNHH Giám định và Dịch vụ Hoa Việt 

Hoa Viet Inspection and Service Limited Company 

Mã số công nhận/ 

Accreditation Code: 
VAAS 025 

Địa chỉ Trụ sở chính/ 

 

The Head Office Address: 

Số 56B Lê Tự Tài, Phường 04, quận Phú Nhuận, Thành phố           

Hồ Chí Minh 

No. 56B Le Tu Tai Street, 04 Ward, Phu Nhuan distric, Ho Chi Minh 

City, Vietnam 

Địa điểm công nhận/ 

 

Accredited Locations: 

Số 56B Lê Tự Tài, Phường 04, quận Phú Nhuận, Thành phố           

Hồ Chí Minh 

No. 56B Le Tu Tai Street, 04 Ward, Phu Nhuan distric, Ho Chi Minh 

City, Vietnam 

Điện thoại/ Tel.:  0922 158 588 

Email: isohoaviet@gmail.com  

Người đại diện/ 

Authorized Person: 
Lê Trọng Huyên 

Loại tổ chức giám định/ 

Type of Inspection body:  

Loại A  

Type A 

Hiệu lực công nhận/ 

Period of accreditation: 
21/08/2029 

Danh sách người có thẩm quyền ký/ List of Technical Signatory: 

STT/ 

No. 
Họ và tên/ Name Phạm vi được ký/ Scope 

1. Lê Trọng Huyên Các báo cáo và chứng thư thuộc phạm vi công nhận   

All of accredited certificates and reports of inspection 
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STT/ 

No. 

Loại hình 

giám định/ 

Inspection 

category 

Lĩnh vực giám 

định/ 

Inspection 

Field (and sub-

fields) 

 

Phạm vi, nội dung giám 

định/ Range, content of 

Inspection 

Giai đoạn giám 

định/ Stage of 

inspection 

Yêu cầu, 

Phương pháp  

giám định/ 

Inspection 

requirements, 

Inspection 

methods 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

Bộ phận thực hiện giám định: 

1 

Giám định 

sản phẩm/ 

Products 

inspection 

- Nông sản/ 

Agriculture Product 

+ Gạo/ Rice 

+ Cám gạo/ Rice 

bran 

+ Tinh bột sắn/ 

Tapioca starch 

 

- Giám định tình trạng/ 

Goods condition survey 

- Định lượng hàng hóa/ 

Quantification of goods:  

+ Giám định số lượng/ 

Quantity inspection  

+ Giám định khối lượng 

qua cân/ Weight 

inspection by scale  

- Lấy mẫu/ Sampling 

- Giám định chất lượng 

(tính chất hóa lý, cảm 

quan, vi sinh)/ Quality 

inspection (physical-

chemical properties, 

sensory, microbiological) 

- Giám định 

sau khi đóng 

gói/ 

Inspection 

after 

packaging 

- Giám định 

trước khi 

xuất khẩu/ 

Pre-export 

inspection 

- Giám định 

khi mua bán 

nội địa/ 

Domestic 

pre-sale 

inspection 

- QTGĐ 01 

- HDCV/LM 

- HDCV/NM 

- HDCV/TNCL

SP 

- HDCV/CKL 

- HDCV/CH 

- HDCV/ĐSL 

- HDVC/NDTT 

2 

Giám định 

quá trình/ 

Process 

inspection 

- Giám sát xếp dỡ hàng 

hóa/ Loading, unloading 

survey 

- HDCV/ GSXD 

 
 Ghi chú/ Note: 

- QTGD XX, HDVC/YYYY: Quy trình giám định do tổ chức giám định xây dựng/ IB's developed methods 
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DANH MỤC PHƯƠNG PHÁP/ QUY TRÌNH GIÁM ĐỊNH 

LIST OF INSPECTION METHODS/ PROCEDURES 

 

Tên phương pháp/ quy trình giá định 

Name of inspection methods/ procedures Mã số/ Code: 
Phiên bản/ 

Version 

Ngày ban hành/ 

Date of issue 

Quy trình giám định gạo, cám gạo và tinh bột sắn QTGĐ 01 1.0 20/03/2024 

Hướng dẫn công việc: Lấy mẫu HDCV/LM 1.0 20/03/2024 

Hướng dẫn công việc: Nhận mẫu HDCV/NM 1.0 20/03/2024 

Hướng dẫn công việc: Thử nghiệm chất lượng sản 

phẩm  
HDCV/TNCLSP 1.0 20/03/2024 

Hướng dẫn công việc: Cân khối lượng HDCV/ CKL 1.0 20/03/2024 

Hướng dẫn công việc: Chụp hình HDCV/CH 1.0 20/03/2024 

Hướng dẫn công việc: Đếm số lượng HDCV/ĐSL 1.0 20/03/2024 

Hướng dẫn công việc: Nhận diện tình trạng HDCV/ NDTT 1.0 20/03/2024 

Hướng dẫn công việc: Giám sát xếp dỡ hàng hóa HDVC/GSXD 1.0 20/03/2024 

 

 


